	UBND THỊ XÃ KINH MÔN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỬ LẠC.
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    Lớp: ........
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KỲ I.
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Môn Tiếng Việt - Lớp 3
Ngày kiểm tra .....................................


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi , chấm 

	Đọc:……..
Viết : ……….
Tiếng việt …….
	.......................................................................................................................................
	..........................................................


I.KIỂM TRA ĐỌC ( 10 ĐIỂM ) 
1. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: 4 điểm
2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: 6 điểm 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 
BÀI HỌC CỦA GÀ CON
Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.
Cáo đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn chỉ thích ăn thịt tươi, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.
Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:
         - “Cứu tôi với, tôi không biết bơi!”
Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:
 - Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
                                                                 (Theo Những câu chuyện về tình bạn)
Câu 1 (0,5điểm): Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm:
. Gà con thấy thế .................................. Vịt con, bay lên cành cây ...............
Câu 2 (0,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì? 
A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.                          B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Gà con bay cùng bạn đi chơi .              D. Gà con  trốn trên cành cây, bỏ mặc Vịt con.
Câu 3 (0,5 điểm):  Nhờ đâu mà Vịt con đã thoát thân? 
A. Nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. 
B. Nhờ sự giúp đỡ của  Gà con.
C. Nhờ sự hiểu biết, khôn ngoan của mình . 
D. Nhờ vào hồ nước ngay bên cạnh.
Câu 4 (0,5điểm):  Thấy Cáo bỏ đi, Gà con đã làm gì ? Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống . 
 A. Gà con nằm ngủ một giấc . 
B. Gà con vẫn ung dung trên cây.
C. Gà con liền nhảy xuống .
D. Gà con nhảy xuống hồ nước . 
Câu 5 (0,5điểm):  Khi nghe thấy Gà con kêu cứu , Vịt con đã làm gì ? 
A.Vịt con đứng cười .
B.Vịt con không ngần ngại lao xuống  cứu bạn lên bờ.
C.Vịt con giả vờ như không nghe thấy gì ? 
D.Vịt con tức lắm nhưng vẫn xuống cứu bạn . 
Câu 6 (1 điểm): Qua câu chuyện này , em học tập ai và học tập được điều gì ?
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
Câu 7 (0,5 điểm): Tìm và gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm  có trong câu văn sau: 
Con ong xanh biếc, to bằng quả ớt nhỡ, lướt nhanh những cặp chân dài trên nền đất .
Câu 8 (0,5 điểm): Em hãy thêm từ ngữ để hoàn chỉnh các câu tục ngữ sau :
	a/ Một con ngựa ..........cả tàu bỏ ...........
          b/ Ăn quả nhớ   kẻ .........................
 Câu 9 (0,5 điểm):  Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu dưới đây:
   Vịt con đáp 

- Cậu đừng nói thế           chúng mình là bạn mà 

Câu 10 (1 điểm): Viết một câu theo mẫu Ai thế nào ?để nói về Vịt con.
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I. Chính tả (4 điểm): GV đọc cho HS viết trong thời gian 20  phút.
Những chú gà xóm tôi
Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. Nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ức ưỡn ra đằng trước. Bị chó Vện đuổi, nó bỏ chạy. Đột ngột, nó quay lại nện cho chó Vện một đá vào đầu rồi nhảy phốc lên cổng chuồng trâu đứng nhìn xuống tỏ vẻ phớt lờ.

II. Tập làm văn (6 điểm):  Thời gian 35 phút 
Em hãy chọn 1 trong 3  đề sau:
Đề 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( 7- 10  câu) kể về một buổi thi đấu thể thao mà em yêu thích . 
Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn kể về quê hương em hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau 
a/ Quê em ở đâu ? 
b/ Em yêu nhất cảnh vật gì trên quê hương ? 
c/ Cảnh vật đó có gì đáng  nhớ? 
d/ Tình cảm của em đối với quê hương như thế nào ? 
Đề 3: Em Hãy viết một đoạn văn ngắn ( 7- 10  câu) kể về buổi  đầu em đi học.




……………………………………………………………………………………









- Bài: " Cậu bé thông minh" (TV 3 tập 1A - trang 3). Đọc đoạn 1hoặc 3 . 


- Bài: "Chiếc áo len " (TV 3 tập  1A - trang 31) . Đọc đoạn 1hoặc 2


-Bài: “ Người con của Tây Nguyên”. (TV 3 tập 1B - trang 44) . Đọc đoạn 3


- Bài: "Người liên lạc nhỏ" (TV 3 tập 1B - trang 56) Đọc đoạn 1 hoặc 2.


- Bài: "Đôi bạn" (TV 3 tập 1B - trang 82). Đọc đoạn: 1 hoặc 2


-Bài    Lừa và ngựa         ( TV 3 tập 1B -  Trang 57 ) 












.Ma trận nội dung, câu hỏi
đề kiểm tra đọc hiểu và kiến thức môn Tiếng Việt 
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, câu số,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Kiến thức tiếng Việt 
- Nắm vững về từ đặc điểm, hoạt động, trạng thái.
- Biết sử dụng dấu hai chấm, dấu phẩy và chấm than  trong câu.
- Biết đặt câu theo mẫu Ai thế nàoì?
- Điền được từ ngữ thích hợp vào CHỖ CHẤM để hoàn thành câu tục ngữ.
	

Số câu


	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	5

	
	

Câu số


	7
	
	8
	
	9
	
	
	10
	

	
	
Số điểm

	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	2,5

	Đọc hiểu văn bản:
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài học.
- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc, biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	

Số câu


	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	6

	
	

Câu số


	1, 2
	
	3,4
	
	5
	
	
	6
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	0,5
	
	
	1
	3,5



HƯỚNG DẪN
Chấm kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2019 - 2020
Môn Tiếng Việt phần đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt lớp 3
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	.........vội bỏ mặc .........................để trốn 
	0,5 điểm


	2
	                                        D.
	0,5 điểm


	3
	C
	0,5 điểm

	4
	S; S ; Đ; S 
	0,5 điểm


	5
	B
	0,5 điểm


	6
	Qua Câu chuyện, em học tập Vịt con và học được điều tốt là  phải biết giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, hoạn nạn. ( Hoặc sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi học khó khăn ) 
	1 điểm


	7
	Con ong xanh biếc, to bằng quả ớt nhỡ, lướt nhanh những cặp chân dài trên nền đất .
.
	0,5 điểm


	8
	a/ Một con ngựa ....đau ......cả tàu bỏ ...cỏ........
          b/ Ăn quả nhớ   kẻ ..trồng cây.......................

	0,5 điểm

	9
	
     Vịt con đáp  :

- Cậu đừng nói thế  ,  chúng mình là bạn mà .

	0,5 điểm


	10
	Yêu cầu Hs đặt câu đúng theo mẫu và theo nội dung câu chuyện. Ví dụ:
Vịt con rất tốt bụng . Vịt con thật đáng khen ...,….
	1 điểm














	Nội dung
	Đáp án
	Điểm

	Chính tả
(4 điểm)

	- Bài viết đạt tốc độ yêu cầu
	1 điểm

	
	- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ nhỏ.
(mắc từ 0-3 lỗi: 1điểm; mắc  4-5 lỗi: 0,5 điểm; có trên 5 lỗi: 0 điểm.) 
	1 điểm

	
	- Trình bày đúng quy định, bài viết sạch
	1 điểm

	
	 - Viết đúng chính tả.
(mắc từ 0-3 lỗi: 1điểm; mắc  4-5 lỗi: 0,5 điểm; có trên 5 lỗi: 0 điểm.)
	1 điểm

	Tập làm văn
(6 điểm)

	1. Nội dung :
Đề 1: Kể lại được buổi thi đấu thể thao theo trình tự diện biến thời gian, kết hợp với miêu tả .
Đề 2: Viết được đoạn văn miêu tả quê hương hoặc nơi sinh sống theo gợi ý .
- Đề 3 :  Cần nói rõ buổi đầu tiên đến lớp là buổi sáng hay buổi chiều? thời tiết thế nào? Ai dẫn em đến trường? Lúc đầu em bỡ ngỡ ra sao? Buổi học đã kết thúc thế nào? Cảm xúc của em buổi học đó?

	(3 điểm)


	
	2. Kĩ năng 
- Viết đúng chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ. 
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác. 
- Diễn đạt lưu loát, câu văn có hình ảnh, sáng tạo, có cảm xúc. 
Đặc biệt bài được 6 điểm phải đảm bảo yêu cầu: Văn hay - chữ tốt
 * Tùy theo mức sai sót về ý, diễn đạt hoặc chữ  viết mà cho các mức điểm: 5,5 - 5 -  4,5 - 4 - 3.5 - 3 - 2.5 - 2 - 1.5 - 1 - 0.5
	(3 điểm)
1 điểm
1 điểm
1 điểm

















              




